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ENLIE 

MAU NHAN HOP GROWLIE 
Hộp 20 gói x 5ml 

Calci ican — 
(tương đương Calci ¡nguyên : tổ 500 mạ). 
Tá dược vừa đủ 5ml, 

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách 
dùng & Các thông tin khác: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ảnh sáng, 

nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

ĐỀXA TẮM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cat, T, Bình Dương, 

Sieeaeatiion Each 5 ml oral suspension contains: 

Calcium carbonate ....... :-...... 

(Equivalent to elemental calcium 500 mạ). 
Excipients q.s 5 ml. 
Indications, Contraindications, Dosage - 

Administration & Other information: See leaflet, 

Storage: Dry place, protect from light, 
temperature below 30°C. 
Specification: Manufacturer's. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 
SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NAG St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov. 

SBK/ Reg. No.: 

Số lô SX/ Batch No; 

NSX/ Mfg, Date: 

HSD/ Exp, Date: 

` ) 
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MAU NHAN HOP GROWLIE 
Hộp 30 gói x 5ml 

Hop 30 gủi x 5 ml § ¬w peu be i : Box 0l 3 sachets x5 nÌ 

Thành phần: Mỗi 5 ml hỗn dịch uống ches 
Calci carbonat ..... 

Composition: Each 5 ml oral suspension contains: 
Nghệ. — Calcium carbonate...................... ii 1250 mg. (tương đương Calci nguyên tố 500 mg). (Equivalent to elemental calcium 500 mg). 

Tá dược vừa đủ 5ml. Excipients q.s 5ml. Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách ? Indications, Contraindications, Dosage - 
dùng & Các thông tin khác: —. : Administration & Other information: See leaflet. 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. i carbonate 1250 mg 15 mb, Storage: Dry place, protect from light, 
Bảo quan: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, temperature below 30°C, nhiệt độ dưới 30°C. `. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Specification: Manufacturer's, 

DEXA TAM TAY TRE EM KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 

LAC KỸ TRƯỚC KHI DUNG SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NAG St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov. 

SBK/ Reg, No.: 

Số lô SX/ Batch No: 

NSX/ Mfg. Date: 

HSD/ Exp. Date: 
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MAU NHAN HOP GROWLIE 
Hộp 50 gói x 5ml 

Box ol 50 sachets x 5 ml 

EGROWLIE 
Composition: Each 5 ml oral suspension contains: Thanh phan: Mỗi 5 ml hỗn dich uối 

Calci carbonat.................... h Pe _ Calcium carbonate........................................1250 mg. 
__— Ï (tương đương Calci nguyên tố 500 mạ). (Equivalent to elemental calcium 500 mg). 

N i Ta dược vừa đủ Excipients q.s 5ml. 
G AR — WL Tƒ 3 1 Chỉ định, Chống chi định, Liều lượng - Cách Indications, Contraindications, Dosage - 

dùng & Các thông tin khác: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Administration & Other information: See leaflet. 

Storage: Dry place, protect from light, 
temperature below 30°C. 

Specification: Manufacturer's. 

aici carbonat 1250 mg / 3ml „ 

Ss 
ĐỀXA TẮM TAY TRE EM KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DUNG READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 
LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx, Bến Cát, T. Bình Dương. 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NA6 St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov, 

SBK/ Reg. No.: 

Số lô SX/ Batch No.: 

NSX/ Mfg. Date: 

HSD/ Exp. Date: 

s y 
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MAU NHAN GOI GROWLIE 
Gói 5 ml 

Cale) carbonat ................. «e1 250 My 
(tương đương Calci nguyễn tố 500 ma], 
Tả dược vừa đc. cecSeiiieeeiei-S TÍ, 
Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách dùng & Các 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sảng, nhiệt độ dưới 
30°C, 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

DEXA TẮM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

LAC KỸ TRƯỚC KHI DUNG 
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T, Binh Dương. 
gy. Na SOK: 
batch Na 46 lô 990 
Mig. Dates NöX; 

Ép, Cantey HO 

Mat trước Mat sau
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Thanh phan: Mỗi 5 ml hỗn dịch u 
Calci carbonat.................... ss 

(tương đương Calci nguyễn tổ 500 mg). 
Tá dược vừa đủ 5ml. 

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách 
dùng & Các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh anh sang, 
nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

LAC KÝ TRƯỚC KHI DUNG 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T. Bình Dương. 

MẪU NHÃN HỘP GROWLIE 
Hộp 20 gói x 10ml 

Ane of 20 sachets x 10 ml 

Composition: Each 5 ml oral suspension contains: 

Calcium carbonate ... en 1250 mg. 

(Equivalent to elemental calcium 500 mg). 

Excipients q.s 5 mi, 

Indications, Contraindications, Dosage - 
Administration & Other information: See leaflet. 
Storage: Dry place, protect from light, 

temperature below 30°C. 

Specification: Manufacturer's. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 

SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NA6 St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov, ENLIE ̂ 

SÐK/ Reg. No.: 

Số lô SX/ Batch No.: 

NSX/ Mfg, Date: 

HSD/ Exp. Date: 

https://trungtamthuoc.com/



MAU NHAN HOP GROWLIE 
Hộp 30 gói x 10ml 

Hop 30 gúi x 10 mi eam ÚC: „ B01 30 sachets» 10 
iw 

hề Sy Ầ sát: Composition: Each 5 ml oral suspension contains: 
Calci carbonat....................................... 2Ö á Calcium carbonate.....................................1250 mg. 
(tương đương Calci nguyên tố 500 mg). ; (Equivalent to elemental calcium 500 mg). 

Tá dược vừa đủ 5 ml. Excipients q.s 5 ml. 
Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách Indications, Contraindications, Dosage - 
dùng & Các thông tin khác: Administration & Other information: See leaflet. 

Xem tờ hướng dan sử dụng. Storage: Dry place, protect from light, 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, temperature below 30°C. 
nhiệt độ dưới 30°C. Specification: Manufacturer's. 

` ` 
On 

>> 
“a 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
ĐỂ XA TẤM TAY TRE EM KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 
LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC ENLIE 
Đường NAG, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T. Bình Dương. 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NAG St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov. 

SBK/ Reg. No.: 

Số lô SX/ Batch No.: 

NSX/ Mfg. Date: 

HSD/ Exp. Date: 

5 ) 
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Hop 50 goi x 10 mi 

ˆ \ 

BEES] 

MAU NHAN HOP GROWLIE 
Hộp 50 gói x 10ml 

Calci carbonat................................ “14 
(tương đương Calci nguyên tố 500 mg). 
Tá dược vừa đủ 5 ml. 

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách 
dùng & Các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

LẮC KÝ TRƯỚC KHI DUNG 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T. Binh Dương. 

Box of 50 sachets x 10 ml 

lI xic() Vý LIE 
Composition: Each 5 ml oral suspension contains: 
Calcium carbonate.......................................1250 mg, 

(Equivalent to elemental calcium 500 mạ). 

Excipients q.s 5 ml. 

Indications, Contraindications, Dosage - 

Administration & Other information: See leaflet. 
Storage: Dry place, protect from light, 
temperature below 30°C. 

Specification: Manufacturer's. 
is 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 

SHAKE CAREFULLY BEFORE USE 

Manufacturer: ENLIE PHARMACEUTICAL JSC 
NA6 St, My Phuoc 2 Ind, My Phuoc ward, 

Ben Cat Town, Binh Duong Prov. 

SBK/ Reg. No.: 

Số lô SX/ Batch No. 

NSX/ Mfg. Date: 

HSD/ Exp. Date: 

` 
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MAU NHAN GOI GROWLIE 
Gói 10ml 

*⁄⁄ CÔNG TY ` 
of TRÁCH NHIEM HỮU HAN \2 
ñ MỘT THÀNH VIER 

\ Bói 10 mi 

Cñc| cạrbonMt.......... cv. 1250 mg. 
(twang đương Calci nguyên tổ 500 mg), 
Tả dược vừa đủ.....................«.. s5 ML 

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng - Cách dùng & Các 
thông tin khác: Xem tử hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khó thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS, 

ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM 
DOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

LẮC KỸ TRƯỚC KHIDÙNG 
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 
Đường NAG, KCN Mỹ Phước 2, P: Mỹ Phước, 

Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, 
Reg. 0, 

Batch Mo.) Số lô 49 
Mig. Dates HS 

Exp. Baste HỢ: 

Mặt trước Mặt sau

https://trungtamthuoc.com/



Tờ hướng dẫn sử dung 

GROWLIE 

Dé xa tam tay trẻ em 

Doc kỹ hướng dân sử dung thuốc trước khi ding 

Lắc kỹ trước khi dùng 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC. 

Mỗi 5 ml hỗn dịch uống có chứa: 

Hoạt chất: Calci carbonat 1250 mg (tương đương Calci nguyên tổ 500 mg). 

Tả dược: Glycerin, Propylen glycol, Xanthan gum, Acid citric khan, Natri saccharin, Hương cam, 

Methyl paraben, Propyl paraben, Nước tinh khiêt. 

2. DANG BAO CHE. 

Hn dịch uống. 

Mô tả: Liễn dich màu trăng tới trắng nga, có mùi thơm. 

3. CHÍ ĐỊNH. 

Làm dịu các triệu chứng khó tiêu do axit, ợ nóng, da dày chua, dau bụng liên quan đên các triệu 

chứng này. 

Sử dụng cho người thiếu canxi, tăng nhu cầu canxi như thiểu niên trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ 

đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú. 

Phòng ngừa và điều trị loãng xương ở người cao tuổi, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, bệnh nhân đang 

dùng cortisteroids. 

4. CÁCH DUNG, LIEU DUNG. 

tích dùng: Lac kỹ trước khi dùng. 

Liễu dùng: 

Với chỉ định điều trị trên da day: 

Uống 1 đến 2 gói 5ml hoặc 1 gói 10ml khi các triệu chứng xuất hiện hoặc khi có các chỉ định của 

bác si. 

Không dùng quá 30ml (tương đương 6 gói 5ml hoặc 3 gói 10ml) trong vòng 24h. 

Khuyến cáo không sử dụng liều tối đa nhiều hơn 2 tuần. 

Với chỉ định phòng ngừa và điều trị thiểu canxi, tang nhu câu canxi, bệnh loãng xương: 

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 gói 5ml, dùng | đến 2 lần/ ngày. 

Tré em từ 1 — 12 tuổi: 2,5ml — 5ml/ngày. 

Các đối tượng đặc biệt: 

Người cao tuổi: Dùng liều tương tự người lớn. 

Phu nữ có thai hoặc dang cho con bú: dùng liều theo nhu cầu thông thường không gây hai. 
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5. CHONG CHI ĐỊNH. 

- C6 tiền sử mẫn cảm với hoạt chất hoặc bat kỳ thành phần nào của thuốc. 
- _ Bệnh nhân sỏi thận, tăng canxi huyết, quá liêu do vitamin D, sỏi thận và suy thận nặng. 

- _ Bệnh nhân đang dùng thuôc digitails, epinephrine, tang canxi niệu, loãng xương do bat động. 

6. CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC. 

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang dùng thuốc theo toa. Hỗn dịch uống 
GROWLIE có thê tương tác với một sô loại thuộc theo toa. 

Theo dõi sát ở những bệnh nhân đang điều trị đồng thời với glycosid tro tim hoặc thuốc lợi tiểu. 

Đối với bệnh nhân tăng canxi niệu nhẹ (vượt quá 300 mg/ 24 gid hoặc 7,5 mmol/ 24 giờ), hoặc có 
tiên sử calci niệu cân theo dõi sự bài tiết canxi trong nước tiêu. Nêu cân, nên giảm liêu canxi hoặc 
nên ngừng điêu trị. Tăng lượng chat lỏng được khuyên cáo cho những bệnh nhân dễ bị hình thành 
soi trong đường tiệt niệu. 

Bệnh nhân suy thận 

Với người suy thận và sử dụng liêu cao trong thời gian dải, tăng canxi huyết, tăng calci niệu và 
nhiễm kiêm chuyên hóa xảy ra. Do đó, thận trọng khi sử dụng thuộc này và kiêm tra hàm lượng 
canxi huyết và canxi niệu. 

Ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, nên dùng muối canxi dưới sự giám sát y tế với sự 
theo đối của nồng độ canxi và phốt phát trong huyết thanh. Khi điều trị liều cao và đặc biệt là khi 
điều trị đồng thời với vitamin D, có nguy cơ tăng canxi huyệt với sự suy giảm chức năng thận sau 
đó. O những bệnh nhân này nên theo đõi nông độ canxi huyết thanh và thận chức năng cân được 
giám sat. 

Cảnh báo liên quan ta dugc 

Đã có tài liệu báo cáo dé cập đến khả năng tăng hấp thu nhôm do muối citrat. 1 đơn vị liều nhỏ nhất 
(5 ml) hỗn dịch uỗng GROWLIE chứa 4 mg acid citric nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh 
nhân bi nặng suy giảm chức năng thận, đặc biệt là những người dùng các chê phẩm có chứa nhôm. 

7. SỨ DỤNG THUOC CHO PHY NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ. 

Tham khảo ý kiến bác sĩ khi dang mang thai hoặc cho con bú trước khi sử dụng. 

Phụ nữ mang thai 

GROWLIE có thể được dùng trong thời kỳ mang thai nếu có tình trạng thiếu hụt calci. 

Liều hàng ngày phù hợp (từ cả thực phẩm và thuốc bé sung) cho phụ nữ mang thai và cho con bú 
theo khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng RNI - 2002 là 1000 mg. Trong thời kỳ mang thai không 
sử dụng qua 1500 mg calci. 

Phu nit cho con bu 

GROWLIE có thé được dùng trong khi cho con bú nếu có tình trạng thiếu hụt calci. Calci qua sữa 
mẹ với lượng đáng kê nhưng nó không gây ra ảnh hưởng xâu đến trẻ sơ sinh. 

8. ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC. 

GROWLIE không gây ra bat cứ ảnh hưởng nào hoặc nếu có thì không đáng kể lên khả năng lái xe 
và sử dung máy móc. _ 
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9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC. 

Dé tránh tương tác có thể xảy ra, bệnh nhân luôn phải báo cáo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những 
thuôc đang dùng, đặc biệt là glycosid tim như digitalis, các tetracyclin, các biphosphonat, natri 
florua và thuốc lợi tiêu thiazid. 

Thuốc lợi tiểu thiazide lam giảm bài tiết canxi qua nước tiểu. Do tăng nguy cơ tăng canxi huyết, 
canxi huyệt thanh nên được theo dõi thường xuyên khi sử dụng đồng thời với thuốc lợi tiểu 
thiazide. 

Corticoid toàn thân làm giảm hấp thu canxi. Trong quá trình sử dụng đồng thời, có thể cần phải tăng 
cường liêu của GROWLIE. 

Các chế phẩm tetracyclin dùng đồng thời với các chế phẩm canxi có thể không được hấp thu tốt. Do 
ly do nay, các chê phâm tetracycline nên được dùng ít nhất hai gid trước hoặc bôn dén sáu giờ sau 
khi uông canxi. 

Độc tinh của glycoside tim có thé tăng lên khi tăng canxi huyết do điều trị bằng canxi. Bệnh nhân 
nên dược theo dõi về điện tâm đồ (ECG) và nông độ canxi huyết thanh. 

Nếu sử dụng đồng thời bisphosphonat hoặc natri florua đường uống, chế phẩm này nên được sử 
dụng ít nhat là vài giờ trước khi uỗng GROWLIE bởi vì khi uông đông thời, sự hap thụ qua đường 
tiêu hóa bisphosphonate hoặc natri fluo đường uống có thé bị giam. 

Hiệu quả của levothyroxin có thể bị giảm khi sử dung đồng thời với canxi, do giảm hấp thu 
levothyroxin. Việc dùng canxi và levothyroxin nên cách nhau ít nhất bốn ĐIỜ. 

Sự hap thu của kháng sinh nhóm quinolon có thể bị suy giảm nếu dùng đồng thời với canxi. Nên 
uống thuốc kháng sinh nhóm quinolon hai gid trước hoặc sau khi bỗ sung canxi. 

Các mudi canxi có thể làm piảm sự hấp thu của sắt, kẽm. Do đó, nên dùng các chế phẩm sắt, kẽm 
hai giờ trước hoặc sau khi canxi cacbonat. 

Tương túc với thức ăn 

Axit oxalic (có trong rau bina và đại hoàng, cây chút chit, cacao, chè,...) và axit phytic (có trong 
ngũ côc nguyên hạt, hạt đậu đỗ, cây có dầu, sô cô la,...) có thé ức chế sự hap thụ canxi thông qua 
việc hình thành các hợp chất không hòa tan với các ion canxi. Bệnh nhân không nên dùng các sản 
phâm canxi trong vòng hai giờ sau khi ăn thực phẩm có nhiều axit oxalie và axit phytic. 

10. TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC. 

Tần suất phi nhận dựa trên phân loại như sau: 

e _ Không phố biến: (> 1/1,000 đến < 1/100); 
e Hiếm gap: (> 1/10,000 đến < 1/1,000); 
e Rất hiếm gặp: (< 110,000); 

bao g6m cả các trường hop báo cáo riêng lẻ. 

Hệ thống miễn dịch rồi loạn 

Hiếm gap: quá mẫn, chăng hạn như phát ban, ngứa, nỗi mé day. 
Rất hiếm: một số trường hợp dị ứng toàn thân (phản ứng phản vệ, phù mặt, phù thần kinh mạch) đã 
được báo cáo. 

Nỗi loạn dinh dưỡng và chuyên hóa 

Không phổ biến: tăng canxi huyết, tăng canxi niệu 
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Rồi loan da dày-ruột 

Hiém gặp: táo bón, đây hơi, buôn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy 

11. QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ. 

Triệu chứng: 

Khi dùng quá liều, liên hệ bác sĩ dé có tư van phù hợp. 

Dùng quá liêu dẫn dén tăng calci niệu và tăng calci huyệt. Các triệu chứng của tăng calci huyệt: dau 

bụng, buôn nôn, nôn mira, khát nước, tiêu nhiêu, mat nước và táo bón. Quá liêu mãn tính có thê dan 

đến vôi hóa mach máu và nội tạng. 

Giá trị ngưỡng cho nhiễm độc canxi là lượng tiêu thụ trên 2.000 mg mỗi ngày, sử dụng trong vai 

tháng. 

Cách xử' trí: 

Trong trường hợp bị ngộ độc, nên ngừng điều trị bằng GROWLIE ngay lập tức và bù đắp mắt địch. 

Trong trường hợp quá liều mãn tính với hiện tượng tăng calci huyết, hydrat hóa bằng dung dịch 

nước muối là bước ditu trị dầu tiên. Thuốc lợi tiểu quai (ví dụ như furosemide) có thé làm tăng bai 

tiết canxi hơn nữa và tránh quá tải dịch. Thuốc lợi tiêu thiazide không thích hợp cho mục đích này. 

Đối với những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, chỉ cung cấp thêm nước là không đủ và cần 

loc máu. Trong trường hợp tăng canxi máu lâu ngày, cần loại trừ các yếu tố khác có thé là nguyên 

nhân như quá hap thu vitamin A hoặc D, cường cận giáp nguyên phát, các khối u ác tính, suy thận 

hoặc bất động. 

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC. 

Nhóm dược lý: khoáng chat, calcium; antacid 

Mã ATC: A12AA04; A02AC0I. 

Canxi là một khoáng chất thiết yếu, cần thiết cho sự hình thành và duy trì xương, cân bằng điện giải 

trong cơ thể và cho hoạt động bình thường của nhiều cơ chế điều hòa. 

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC. 

Hap thu 

Sự hap thụ canxi phụ thuộc vào sự điều chỉnh của nội tiết tố. Tỷ lệ tái hấp thu tăng theo sự tăng liều 

và sự tăng tuôi khi trong tinh trạng hạ calci huyệt. Uông 500 mg calci cacbonat thì lượng hap thu 

khoảng 30 - 40%. Việc sử dung liêu cao chỉ tang nhẹ lượng hap thu. 

Phân bồ và chuyển héa 

Thành phân khoáng chat của xương và răng chứa 99% canxi cơ the. 1% còn lại có trong dịch nội 

bào và ngoại bào. Khoảng 50% tông hàm lượng canxi trong máu là ở dang ion hóa, với khoảng 5% 

tạo phức với citrat, phosphat hoặc các anion khác. 45% canxi còn lại liên ket với protein, chu yêu là 

albumin. 

That trừ 

Canxi được thải qua nước tiéu, phân và mô hôi. Sự bài tiết nước tiêu phụ thuộc vào quá trình lọc ở 

cầu thận và ông tái hap thu. Lượng canxi được thải trừ qua thận tùy thuộc vào nông độ canxi trong 

huyết thanh. 
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14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI. 

Hộp 20; 30; 50 gói x 5 ml kèm tờ HDSD. 

Hộp 20; 30; 50 gói x 10 ml kèm tờ HDSD. 

15. DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUỐC. 

Bao quan: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30oC. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

16. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT. 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 

Địa chỉ: Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương. 
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